
STT Họ và tên
Số CMND hoặc 

CCCD

Giới tính 

(Nam/nữ)

Ngày tháng 

năm sinh

Chức vụ/ chức danh 

công tác
Cơ quan/ đơn vị công tác Ghi chú

1 Nguyễn Đức Hạnh 011075001829 Nam 13/12/1975 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

2 Nguyễn Đình Kỳ 001061022760 Nam 01/9/1961 Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

3 Lê Văn Quang 012062000428 Nam 02/9/1962 Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

4 Nguyễn Bá Anh 011081000611 Nam 13/7/1981 Chánh Văn phòng Văn phòng Sở

5 Chu Thị Huệ 011183002407 Nữ 30/10/1983 Phó Chánh Văn Phòng Văn phòng Sở

6 Nguyễn Thị Quyên 011188002660 Nữ 11/12/1988 Kế toán Văn phòng Sở

7 Hồ Trung Kiên 011081001555 Nam 01/01/1981 Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Quản lý khoa học

8 Bạc Cầm Khuyên 011063001163 Nam 08/7/1963 Trưởng phòng Phòng QLCN-ATBX,HN-SHTT

9 Quàng Văn Hòa 011081001586 Nam 28/10/1981 Phó trưởng phòng Phòng QLCN-ATBX,HN-SHTT

10 Phí Văn Túc 034062010034 Nam 21/5/1962 Chánh Thanh tra Thanh tra Sở
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KÊ KHAI HÀNG NĂM (Tổng số 29 người)

I. Khối văn phòng Sở (13 người)



STT Họ và tên
Số CMND hoặc 

CCCD

Giới tính 

(Nam/nữ)

Ngày tháng 

năm sinh

Chức vụ/ chức danh 

công tác
Cơ quan/ đơn vị công tác Ghi chú

11 Phạm Thị Thu Hoài 011184001759 Nữ 27/9/1984 Phó Chánh thanh tra Thanh tra Sở

12 Phạm Thị Hải Yến 040242094 Nữ 13/8/1980 Thanh tra viên Thanh tra Sở

13 Nguyễn Thị Dung 011175000225 Nữ 13/9/1975 Thanh tra viên Thanh tra Sở

1 Bùi Tiến Sĩ 011073005027 Nam 19/12/1973 Chi cục trưởng
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng

2 Lò Văn Dũng 011080005351 Nam 29/9/1980 Phó chi cục trưởng
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng

3 Hoàng Thị Minh Châu 011184003127 Nữ 20/03/1984 Phó chi cục trưởng
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng

4 Hoàng Sơn Hưng 040480014 Nam 02/12/1977 Trưởng phòng HC-TH
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng

5 Ngô Thị Thu Hương 040183015878 Nữ 26/11/1982
Phó trưởng phòng HC-

TH

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng

6 Phạm Văn Thuận 040451276 Nam 24/7/1979
Phó trưởng phòng 

QLTCCL-TBT

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng

7 Lê Thị Nhàn 011179000858 Nữ 24/6/1979 Trưởng phòng QLĐL
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng

8 Nguyễn Thùy Dung 011185000450 Nữ 21/11/1985 Phó trưởng phòng QLĐL
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng

1 Nguyễn Thị Thu Hằng 011176002383 Nữ 29/6/1976 Giám đốc
Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến 

bộ KHCN

2 Bùi Viết Truy 040456739 Nam 27/7/1983 Phó Giám đốc
Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến 

bộ KHCN

II. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (08 người)

III. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (06 người)



STT Họ và tên
Số CMND hoặc 

CCCD

Giới tính 

(Nam/nữ)

Ngày tháng 

năm sinh

Chức vụ/ chức danh 

công tác
Cơ quan/ đơn vị công tác Ghi chú

3 Trần Thị Thanh Hòa 017186001751 Nữ 28/11/1986

Trưởng phòng Thông tin, 

thống kê, ứng dụng và 

chuyển giao KH&CN

Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến 

bộ KHCN

4 Trương Thị Thanh Bình 040234235 Nữ 27/4/1978

Trưởng phòng Thí 

nghiệm công nghệ sinh 

học và phân tích kiểm 

nghiệm

Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến 

bộ KHCN

5 Nguyễn Thị Minh Hải 011186000603 Nữ 05/9/1986
Phó trưởng phòng Hành 

chính - tổng hợp

Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến 

bộ KHCN

6 Vũ Thành Trung 011089001338 Nam 04/8/1989

Phó trưởng phòng Thông 

tin, thống kê, ứng dụng và 

chuyển giao KH&CN

Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến 

bộ KHCN

1 Nguyễn Anh Dũng 011085000532 Nam 01/02/1985 Giám đốc
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng

2 Vũ Mạnh Tâm 011089006863 Nam 18/9/1989 Phó Giám đốc
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng

KÊ KHAI BỔ SUNG Không có

IV. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (02 người)


		2021-12-14T17:02:36+0700


		2021-12-14T17:02:52+0700


		2021-12-14T17:03:07+0700


		skhcn@dienbien.gov.vn
	2021-12-14T17:03:34+0700




